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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM
GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -

GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)

Mã EPC EPCNNDOV0000768
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2021

(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)

Năm SX 2021
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2021)
Số phụ tùng 24 chi tiết
Tổng giá trị 51,870,925đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-11-10
CUSHION ARM GOLD WING
2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2021) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (2021)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-10-cushion-arm-go
ld-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-
gl1800bm--EPCNNDOV0000768 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 24 chi tiết

Có giá tham
khảo: 24/24

Tổng giá trị:
51,870,925đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (24 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

3 Bu lông 51363-MKC-A00 HONDA GOLDWING 51363MKCA00 1 497,066đ

4 Bạc đệm A 51364-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

51364MKCA00 1 458,960đ

5 Bạc đệm càng xe trái 51365-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

51365MKCA00 1 278,358đ

6 Bạc đệm B 51366-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

51366MKCA00 1 379,428đ

7 Bạc đệm giảm xóc 51367-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

51367MKCA00 1 220,367đ

8 Bạc đệm giảm xóc 51368-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

51368MKCA00 1 341,319đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

9 Giảm xóc trước 51400-MKC-EH1 HONDA
GOLDWING

51400MKCEH1 1 45,432,177đ

10 Ốp dưới giảm xóc 51405-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

51405MKCA00 1 403,438đ

11 Lót dẫn khí 61115-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

61115MKCA00 1 453,868đ

12 Tem giảm chấn bằng nhựa sau 87516-MCA-
G60 HONDA CB 500

87516MCAG60 1 68,918đ

12 Tem giảm chấn sau 87516-MGS-T70 HONDA
CB 150

87516MGST70 1 37,733đ

13 Bu lông 10x55 90110-ML7-000 HONDA
GOLDWING

90110ML7000 1 74,443đ

14 Vít 5x11 90114-MGE-000 HONDA GOLDWING 90114MGE000 1 74,443đ

15 Vít 5x15 90114-MKC-A00 HONDA REBEL 1100 90114MKCA00 1 84,503đ

16 Bu lông 10x58 90171-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90171MKCA00 1 160,720đ

17 Bu lông giảm xóc trước trên 90172-MKC-A00
HONDA GOLDWING

90172MKCA00 1 990,820đ

18 Bu lông giảm xóc trước dưới 90173-MKC-A00
HONDA GOLDWING

90173MKCA00 1 1,166,448đ

19 Đai ốc U 10mm 90304-GE8-003 HONDA CB
500, DREAM, SH 125, SUPER DREAM

90304GE8003 1 64,620đ

20 Đai ốc 16mm 90305-MCB-610 HONDA
GOLDWING

90305MCB610 1 167,348đ

21 Vòng đệm 90501-MKC-A00 HONDA GOLDWING 90501MKCA00 1 115,983đ

22 Vòng đệm 90554-MBT-610 HONDA GOLDWING 90554MBT610 1 65,212đ

23 Phớt dầu 22x30x5 91253-HL1-A01 HONDA
GOLDWING

91253HL1A01 1 234,255đ

24 Phớt chắn bụi 22X29X4(ARAI) 91283-ML7-003
HONDA REBEL 300, REBEL 500

91283ML7003 1 37,535đ

25 Bu lông 5x12 92101-050-120A HONDA
GOLDWING

92101050120A 1 62,963đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.
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4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-10-cushion-arm-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1
800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000768 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-11-10 CUSHION ARM
GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)
(EPCNNDOV0000768)

Cập nhật lần cuối
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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